
Trung du miền 

núi phía Bắc

Đồng bằng 

sông Hồng
Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam 

Trung Bộ
Tây Nguyên Đông Nam Bộ

Đồng bằng 

sông Cửu Long

Tỷ lệ số trường học các cấp (mầm non, tiểu học,

THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có

cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở

vật chất theo quy định

a) Các xã có hơn 3 trường Đạt

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC tối 

thiểu, trong đó 

≥70% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC tối 

thiểu, trong đó 

≥70% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC tối 

thiểu, trong đó 

≥70% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC tối 

thiểu, trong đó 

≥70% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC tối 

thiểu, trong đó 

≥70% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

b) Các xã có từ 3 trường trở xuống Đạt

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC tối 

thiểu, trong đó 

≥50% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC tối 

thiểu, trong đó 

≥50% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC tối 

thiểu, trong đó 

≥50% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC tối 

thiểu, trong đó 

≥50% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC tối 

thiểu, trong đó 

≥50% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 

tuổi
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98%

Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại Đạt Khá Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt

1

Trường 

học (Tiêu 

chí 5 Bộ 

tiêu chí 

quốc gia 

về xã 

nông 

thôn mới 

giai đoạn 

2021 - 

2025)

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

100% đạt tiêu 

chuẩn CSVC 

mức độ 1

Giáo dục 

và đào 

tạo (Tiêu 

chí 14.1 

Bộ tiêu 

chí quốc 

gia về xã 

nông 

thôn mới 

giai đoạn 

2021 - 

2025)

2

CHỈ TIÊU CÁC TIÊU CHÍ TRƯỜNG HỌC, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỦA BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BGDĐT ngày    /     /2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT
Tên tiêu 

chí
Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu 

chung

Chỉ tiêu theo vùng
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